PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA
	STT
	Nội dung
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Giường gội đầu
	- Nhãn hiệu Minh Sơn
- Năm sản xuất 2026, 
- Xuất xứ Việt Nam, hãng sản xuất Minh Sơn
- Chất liệu khung làm bằng gỗ tự nhiên bồn bằng nhựa, đệm giường bằng bông ép bọc da. Kích thước: (Dài 2 x rộng 66x cao68)m
	Cái
	01

	2
	Máng gội đầu

	- Nhãn hiệu Việt Nhật
- Năm sản xuất 2026
- Xuất xứ Việt Nam, hãng sản xuất Song Long Việt Nam
Chất liệu nhựa PP hãng Việt Nhật. Sản phẩm cơ bản gồm chậu, ống, van.hãng sản xuất Song Long , Kích thước: 46x35x12cm 
	Cái
	36

	3
	Dầu gội Nguyên Xuân dưỡng tóc
	-Nhãn hiệu Hoa Linh
- Năm sản xuất 2026
- Xuất xứ Việt Nam, hãng sản xuất Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Linh 
- Thành phần chính từ 13 vị dược liệu quý như Bạch quả, Hà thủ ô, Bồ kết, Cỏ mần trầu, Dâu tằm, Núc nác, Cỏ ngũ sắc, Hương nhu, kết hợp với các tinh dầu (Vỏ Bưởi, Sả chanh, Hoắc hương), dầu Olive và Vitamin E, giúp làm sạch gàu, dưỡng tóc chắc khỏe, giảm gãy rụng và mang lại cảm giác thư giãn. Dung tích: 470g
	Lọ
	58

	4
	Dầu Xả
	- Nhãn hiệu Hoa Linh
- Năm sản xuất 2026
- Xuất xứ Việt Nam, hãng sản xuất Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Linh 
[bookmark: _GoBack]- Thành phần Sữa gạo (chiết xuất gạo), Bạch quả, Hà thủ ô, Cỏ mần trầu, Cỏ ngũ sắc, Dâu tằm, Núc nác, tinh dầu Hoắc hương, tinh dầu Hương nhu, Vitamin B5, Vitamin E, Dầu Olive. Dung tích : 350g
	Lọ
	18

	5
	Sữa tắm gội thảo dược YAO care baby
	- Nhãn hiệu Dược Khoa
- Năm sản xuất 2026
- Xuất xứ Việt Nam, hãng sản xuất Công ty cổ phần Dược Khoa 
- Hộp 1 lọ x 250 ml Thành phần: Dịch chiết lá cây việt quất, Dịch chiết đu đủ, Dịch chiết chè xanh, dịch chiết chanh
	Hộp
	150

	6
	Khăn tắm
	- Nhãn hiệu Normal
- Năm sản xuất 2026
- Xuất xứ Việt Nam, hãng sản xuất Đệm Xanh
- Chất liệu100% Coton. Kích thước:(0.70x1.0)m. 
	Cái
	84

	7
	máy sấy tóc SUNHOUSE
	- Nhãn hiệu SUNHOUSE
- Năm sản xuất 2026
- Xuất xứ Trung Quốc, hãng sản xuất Trung Quốc 
- Chế độ/tốc độ: 3 mức tốc độ, 3 mức chịu nhiệt
	Cái
	18

	8
	Xô loại 22L
	- Nhãn hiệu Song Long
- Năm sản xuất 2026
- Xuất xứ Việt Nam, hãng sản xuất Song Long Việt Nam 
- Chất liệu nhựa PP hãng Song Long, KT (35 x 33x 34) cm đựng được 22L
	cái
	36
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